
Biểu 10/CH

Đơn vị tính: ha
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A
DANH MỤC CÔNG TRÌNH 

DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT

I
Năm 2017 chuyển sang năm 

2022

I.1

Quyết định số 177/QĐ-UBND-

NĐ ngày 29/6/2017 của UBND 

tỉnh Đồng Tháp

Vốn trung ương

1
Dự án Hệ thống giao thông kết

nối hạ tầng du lịch
68,8800 21,9400 46,9400 31,0600 10,1400 0,3100 3,9100 1,5100

-

Xây dựng tuyến ĐT. 856, ĐT.

850; đoạn nối từ ĐT. 856 đến

bến xe Gáo Giồng và các cầu

trên tuyến - huyện Cao Lãnh

68,8800 68,4500 0,4300 0,1852 0,2385 0,0063

Phong Mỹ; 

Tân Nghĩa; 

Gáo Giồng; 

Phương 

Thịnh; Ba 

Sao; Phương 

Trà; Tân Hội 

Trung; Mỹ 

Long; Mỹ 

Hiệp

II
Năm 2018 chuyển sang năm 

2022
Quyết định  số  37/QĐ-UBND-

NĐ  ngày 05/02/2018  của  

UBND  tỉnh

Vốn do tỉnh đầu tư

1
Quy hoạch mở rộng chợ đầu

mối trái cây Mỹ Hiệp
16,0000 16,0000 5,4000 2,2000 Mỹ Hiệp

III
Năm 2020 chuyển sang năm

2022

III.1

Quyết định số 23/QĐ-

UBND.NĐ ngày 12/02/2020

của UBND tỉnh

Vốn huyện

1
Hạ tầng khu dân cư và Chợ 

Bình Hàng Trung
4,3610 4,3610 0,7840 3,2000 0,3700

Bình Hàng 

Trung

2
Trường Tiểu học Tân Hội 

Trung 1
0,8520 0,2380 0,6140 0,5000 0,1100 0,0040

Tân Hội 

Trung

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022 HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)

Stt Hạng mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm Địa điểm 

(đến cấp xã)

1



Đất trồng 

lúa

Đất trồng 

cây lâu 

năm

Đất nuôi 

trồng thủy 

sản

Đất rừng 

sản xuất

Đất nông 

nghiệp 

khác

Đất ở tại 

đô thị

Đất ở tại 

nông thôn

Đất sản 

xuất kinh 

doanh

Đất xây 

dựng trụ 

sở cơ quan

Đất phi 

nông 

nghiệp 

khác

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)

Stt Hạng mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm Địa điểm 

(đến cấp xã)

III.2

Quyết Định số 176/QĐ-

UBND.NĐ Ngày 132/8/2020 

UBND tỉnh

a Vốn tỉnh đầu tư

1 Tòa án Huyện 0,5000 0,5000 0,4800 0,0200
Thị trấn Mỹ 

Thọ

2
Trung tâm bảo trợ xã hội và Mở 

rộng bệnh viên phổi
9,9000 9,9000 9,8600 0,0400 Mỹ Thọ

b Vốn huyện đầu tư

1 Trường Tiểu học Bình Thạnh 3 0,7140 0,2700 0,4440 0,4400 0,0040 Bình Thạnh

III.3

Quyết định số 243 /QĐ-

UBND-NĐ ngày 13   tháng  10 

năm 2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh

* Vốn huyện đầu tư

1
Trường tiểu học Phương Thịnh

1
0,6900 0,5300 0,1600 0,1600 Phương Thịnh

2 Cầu Cả Mác – Cầu Ngã Đồng 0,2200 0,1540 0,0660 0,0660
Ba Sao – Tân 

Nghĩa

3 Đường Kênh K 15 7,8000 6,9600 0,8400 0,8400 Gáo Giồng

4
Đường bờ Bắc kênh Nguyễn

Văn Tiếp
11,2500 10,1250 1,1250 1,1250

Ba Sao – Tân 

Nghĩa – 

Phong Mỹ

IV
Năm 2021 chuyển sang năm

2022

IV.1

Quyết định số 31/QĐ-UBND-

NĐ ngày 17 tháng 02 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh

a Vốn tỉnh 

1

Mở rộng Trung tâm công nghệ 

xử lý môi trường Mỹ Thọ (giai 

đoạn 1)

9,4000 9,4000 9,0800 0,2000 0,1200 Mỹ Thọ

2 Khu công nghiệp Ba Sao 148,3000 148,3000 86,4400 36,0200 9,2300 8,6900 Ba Sao

3
Mở rộng quy mô giam giữ Trại

tạm giam
0,2031 0,2031 0,2031 An Bình

b Vốn huyện đầu tư

2



Đất trồng 

lúa

Đất trồng 

cây lâu 

năm

Đất nuôi 

trồng thủy 

sản

Đất rừng 

sản xuất

Đất nông 

nghiệp 

khác

Đất ở tại 

đô thị

Đất ở tại 

nông thôn

Đất sản 

xuất kinh 

doanh

Đất xây 

dựng trụ 

sở cơ quan

Đất phi 

nông 

nghiệp 

khác

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)

Stt Hạng mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm Địa điểm 

(đến cấp xã)

1
Khu dân cư đường Thống Linh

nối dài
5,0000 5,0000 1,1000 3,8000 0,1000 Mỹ Thọ

2 Khu dân cư đô thị mới 10,4000 10,4000 8,0000 1,0000 0,9000 0,0500 An Bình

3 Khu dân cư Cả Môn 1,9700 1,9700 0,0700 0,1900 Nhị Mỹ

IV.2

Quyết định số 233/QĐ-UBND-

NĐ ngày 12 tháng 9 năm 2021

của Ủy ban nhân dân tỉnh

a Vốn Trung ương

1
Xây dựng  tuyến ĐT857 (đoạn 

QL30 – ĐT.845)
117,4500 13,9200 103,5300 87,1700 0,7800 1,6600 6,8700 0,7100 4,5900 1,7600

 huyện Thanh 

Bình; huyện 

Cao Lãnh; 

huyện Tháp 

Mười

- Huyện Cao Lãnh 36,8351 4,7499 32,0853 28,3423 0,5854 0,5482 0,8327 1,5649 0,1948 0,0200

Gáo Giồng, 

Phương 

Thịnh, Ba 

Sao

b Vốn tỉnh 

1

Nâng cấp hệ cầu trên đường 

ĐT.844 (đoạn Tràm Chim – 

Trường Xuân)

9,2900 1,8600 7,4300 1,2200 1,1100 1,3900 0,9300 2,3200 0,4600

huyện Tháp 

Mười; huyện 

Tam Nông; 

huyện Cao 

Lãnh

- Huyện Cao Lãnh 0,5400 0,1100 0,4300 0,0700 0,0800 0,0600 0,0500 0,1300 0,0300 Gáo Giồng

2
Kè bờ từ đoạn Kè Bình Thành 

đến vàm Phong Mỹ
0,9400 0,9400 0,3400 0,6000 Phong Mỹ

c Vốn huyện 

1 Trường Mầm non Gáo Giồng 0,7900 0,2000 0,5900 0,5900 Gáo Giồng

2 Trường Tiểu học Phong Mỹ 4 1,0400 0,8600 0,1800 0,1000 0,0800 Phong Mỹ

3
Trường Trung học cơ sở 

Phương Trà
1,9000 0,4800 1,4200 1,3300 0,0700 0,0200 Phương Trà

4 Trường Tiểu học Phương Trà 0,9100 0,5600 0,3500 0,3500 Phương Trà

5 Trường Mầm non Bình Thạnh B 1,3000 1,3000 1,2000 0,1000 Bình Thạnh

3



Đất trồng 

lúa

Đất trồng 

cây lâu 

năm

Đất nuôi 

trồng thủy 

sản

Đất rừng 

sản xuất

Đất nông 

nghiệp 

khác

Đất ở tại 

đô thị

Đất ở tại 

nông thôn

Đất sản 

xuất kinh 

doanh

Đất xây 

dựng trụ 

sở cơ quan

Đất phi 

nông 

nghiệp 

khác

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)

Stt Hạng mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm Địa điểm 

(đến cấp xã)

V

Năm 2022 (Nghị quyết số 

83/NQ-HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh)

a Vốn Trung ương

1
Tuyến cao tốc QL30 cao tốc An 

Hữu - Cao Lãnh
168,7200 8,4400 160,2800 118,1000 8,4400 25,3100 3,3700 5,0600

Mỹ Hiệp, Mỹ 

Long, Bình 

hàng tây, 

Bình hàng 

Trung, Mỹ 

Hội, tân Hội 

Trung, Mỹ 

Thọ, Nhị Mỹ, 

phương Trà

b Vốn tỉnh 

1
Dự án Cụm công nghiệp Quãng 

Khánh
50,0000 50,0000 39,7500 1,6000 0,5800 1,7500 6,3200

- Huyện Cao Lãnh 30,4400 30,4400 24,4700 0,4000 1,7500 3,8200 Xã An Bình

c Dự án kêu gọi đầu tư

1 Dự án khu đô thị mới An Lạc 1 56,9600 56,9600 44,5800 3,1300 1,3400 6,0000 1,9100 Xã An Bình

2 Dự án khu đô thị mới An Lạc 2 44,6700 44,6700 29,5800 5,2800 1,9200 4,8800 3,0100

xã An Bình 

(huyện Cao 

Lãnh); Mỹ 

Trà, phường 

Mỹ Phú 

(thành phố 

Cao Lãnh)

- Huyện Cao Lãnh 42,7200 42,7200 29,5800 3,3300 1,9200 4,8800 3,0100 Xã An Bình

B

CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT

TRỒNG LÚA THỰC HIỆN

DỰ ÁN

I
Năm 2019 chuyển sang năm

2022

*

Quyết định  số 226/QĐ-

UBND-NĐ  ngày 06/08/2019  

của  UBND  tỉnh

1
Bến xe khách, xe tải tỉnh Đồng 

Tháp
2,9420 2,9420 1,8597 0,4363 0,0500 An Bình

II
Năm 2020 chuyển sang năm

2022

4



Đất trồng 

lúa

Đất trồng 

cây lâu 

năm

Đất nuôi 

trồng thủy 

sản

Đất rừng 

sản xuất

Đất nông 

nghiệp 

khác

Đất ở tại 

đô thị

Đất ở tại 

nông thôn

Đất sản 

xuất kinh 

doanh

Đất xây 

dựng trụ 

sở cơ quan

Đất phi 

nông 

nghiệp 

khác

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)

Stt Hạng mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm Địa điểm 

(đến cấp xã)

II.1

Quyết định số 23/QĐ-

UBND.NĐ ngày 12/02/2020 

của UBND tỉnh

1
Cửa hàng xăng dầu ông Nguyễn 

Hữu Tình
0,4000 0,4000 0,4000 Phương Trà

II.2

Quyết định  số 176/QĐ-

UBND-NĐ  ngày 12/08/2020  

của  UBND  tỉnh

1

Chuyển mục đích sang đất

thương mại, dịch vụ ( Cửa hàng

bán lẻ xăng dầu ông Hoàng

Ngọc Trung)

0,2000 0,2000 0,2000 Mỹ Thọ
Thửa 1253, Tờ 

3

II.3

Quyết định số    229 /QĐ-

UBND-NĐ ngày    02   tháng   

10   năm 2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh

1

Chuyển mục đích sử dụng đất 

từ đất trồng lúa sang đất nông 

nghiệp khác (Trang trại trồng 

nấm)

1,4500 1,4500 1,4500 Mỹ Hội
Tờ bản đồ: 05, 

thửa 10; 17; 28

2

Chuyển mục đích sử dụng đất 

từ đất trồng lúa sang đất nông 

nghiệp khác (Trang trại ADT 

Ba Sao -Trồng cây nông 

nghiệp, cây dược liệu)

3,1000 3,1000 3,1000 Ba Sao

Tờ bản đồ: 08, 

thửa 365; 475; 

476 và một 

phần thửa 474

3

Chuyển mục đích sử dụng đất 

từ đất trồng lúa sang đất nông 

nghiệp khác (Trang trại nuôi gà)

1,6000 1,6000 1,6000 Phương Thịnh
Tờ bản đồ: 09, 

thửa 892; 1225

II.4

Quyết định  số 243/QĐ-

UBND-NĐ  ngày 13/10/2020  

của  UBND  tỉnh

1

Chuyển mục đích sang đất cơ 

sở sản xuất, phi nông nghiệp 

(Xưởng chế biến nông sản và 

kho lạnh bảo quản nông sản 

Việt Đức)

2,0313 2,0313 1,2976 0,7334

Thị trấn Mỹ 

Thọ, Tân 

Nghĩa

II.5

Quyết định số    322 /QĐ-

UBND-NĐ ngày    18   tháng   

12   năm 2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh

1

Chuyển mục đích sử dụng đất 

từ đất trồng lúa sang đất nông 

nghiệp khác (Trang trại nuôi gà)

1,2811 1,2811 1,2811 Phương Thịnh
Tờ bản đồ: 09, 

thửa 419; 420

III
Năm 2021 chuyển sang năm

2022

5



Đất trồng 

lúa

Đất trồng 

cây lâu 

năm

Đất nuôi 

trồng thủy 

sản

Đất rừng 

sản xuất

Đất nông 

nghiệp 

khác

Đất ở tại 

đô thị

Đất ở tại 

nông thôn

Đất sản 

xuất kinh 

doanh

Đất xây 

dựng trụ 

sở cơ quan

Đất phi 

nông 

nghiệp 

khác

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)

Stt Hạng mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm Địa điểm 

(đến cấp xã)

III.1

Quyết định số 31/QĐ-

UBND.NĐ ngày 17/02/2021

của UBND tỉnh

1

Chuyển mục đích sang đất 

thương mại, dịch vụ ( Cửa hàng 

bán lẻ xăng dầu Bà Võ Thị 

Diệu Chi)

0,4000 0,4000 0,4000 Phương Thịnh

2

Chuyển mục đích sang đất 

thương mại, dịch vụ ( Cửa hàng 

bán lẻ xăng dầu Phạm Vinh Sử)

0,1600 0,1600 0,1600 Tân Nghĩa

3

Chuyển mục đích sang đất 

thương mại, dịch vụ ( Cửa hàng 

bán lẻ xăng dầu Ông Nguyễn 

Thanh Hải)

0,3000 0,3000 0,3000 Ba Sao

III.2

Quyết định số 233/QĐ-UBND-

NĐ ngày 12 tháng 9 năm 2021

của Ủy ban nhân dân tỉnh

1

Chuyển mục đích từ đất lúa 

nước sang đất thương mại, dịch 

vụ (Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 

bà Trần Thị Năm)

0,1240 0,1240 0,1240 Phương Trà

2

Chuyển mục đích từ đất lúa 

nước sang đất thương mại, dịch 

vụ (Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 

bà Nguyễn Thanh Thủy)

0,0900 0,0900 0,0900 An Bình
Tờ bản đồ: 04, 

thửa 3270; 3272

3

Chuyển mục đích từ đất lúa 

nước sang đất thương mại, dịch 

vụ (Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 

ông Lê Hoàng Phong)

0,3200 0,3200 0,3200 Phương Trà
Tờ bản đồ: 06, 

thửa 3277; 3278

IV

Năm 2022 (Nghị quyết số 

84/NQ-HĐND tỉnh ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh)

1

Chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa nước sang đất cơ sở 

sản xuất phi nông nghiệp (Nhà 

máy sơ chế, chế biến xoài sấy)

1,7700 1,7700 1,7700 Tân Nghĩa

C

CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT 

NÔNG NGHIỆP SANG ĐÁT 

PHI NÔNG NGHIỆP 

(KHÔNG CÓ SỬ DỤNG 

ĐẤT TRỒNG LÚA)

I
Năm 2020 chuyển sang năm 

2022

I.1

Quyết định số 23/QĐ-

UBND.NĐ ngày 12/02/2020 

của UBND tỉnh

6



Đất trồng 

lúa

Đất trồng 

cây lâu 

năm

Đất nuôi 

trồng thủy 

sản

Đất rừng 

sản xuất

Đất nông 

nghiệp 

khác

Đất ở tại 

đô thị

Đất ở tại 

nông thôn

Đất sản 

xuất kinh 

doanh

Đất xây 

dựng trụ 

sở cơ quan

Đất phi 

nông 

nghiệp 

khác

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)

Stt Hạng mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm Địa điểm 

(đến cấp xã)

1
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu của 

ông Trần Văn Chào
0,0500 0,0500 0,0717 Phương Thịnh Tờ bàn đồ 7

2
Cửa hàng xăng dầu ông Nguyễn 

Minh Trung
0,1400 0,1400 0,1400 Ba Sao

3
Cửa hàng xăng dầu ông Nguyễn 

Thắng Thành
0,1500 0,1500 0,1500 Phương Thịnh

4
Cửa hàng xăng dầu ông Nguyễn 

Văn út Mười
0,2000 0,2000 0,2000

Tân Hội 

Trung

5 Hưng Thạnh Tự 0,4000 0,4000 0,4000 Bình Thạnh

I.2

Quyết định số    229 /QĐ-

UBND-NĐ ngày    02   tháng   

10   năm 2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh

1

Chuyển mục đích sử dụng đất 

từ đất trồng cây lâu năm sang 

đất nông nghiệp khác (Trang 

trại trồng nấm)

0,9000 0,9000 0,9000 Ba Sao

Tờ bản đồ: 08, 

thửa 472 và 

một phần thửa 

474

2

Chuyển mục đích sử dụng đất 

từ đất ở đô thị sang đất phi 

nông nghiệp (Trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp 3T Đồng Tháp)

0,1000 0,1000 0,1000
Thị trấn Mỹ 

Thọ

I.3

Quyết định số 277 /QĐ-

UBND-NĐ ngày 29 tháng 10 

năm 2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh

1

Chuyển mục đích từ đất ở tại 

nông thôn sang đất cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp (Trạm cấp 

nước Mỹ Hưng Hòa)

0,0330 0,0330 0,0330 Mỹ Xương

2

Chuyển mục đích từ đất trồng

cây lâu năm sang đất thương

mại dịch vụ (Cửa hàng bán lẻ

xăng dầu ông Lê Bá Dương)

0,1300 0,1300 0,1300 Phương Trà
Thửa 2044, Tờ 

6

3

Chuyển mục đích từ đất ở tại

nông thôn sang đất thương mại

dịch vụ (Cửa hàng bán lẻ xăng

dầu ông Trần Văn Khanh)

0,0300 0,0300 0,0300 An Bình Thửa 446, Tờ 8

4

Chuyển mục đích từ đất trồng

cây lâu năm sang đất thương

mại dịch vụ (Cửa hàng bán lẻ

xăng dầu bà Trần Thị Ngọc

Điệp)

0,1300 0,1300 0,1300 Bình Thạnh

5

Chuyển mục đích từ đất ở tại

nông thôn sang đất cơ sở sản

xuất phi nông nghiệp (Nhà máy

cấp nước Bình Hàng Tây)

0,2400 0,2400 0,2400
Bình Hàng 

Tây
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Đất trồng 

lúa

Đất trồng 

cây lâu 

năm

Đất nuôi 

trồng thủy 

sản

Đất rừng 

sản xuất

Đất nông 

nghiệp 

khác

Đất ở tại 

đô thị

Đất ở tại 

nông thôn

Đất sản 

xuất kinh 

doanh

Đất xây 

dựng trụ 

sở cơ quan

Đất phi 

nông 

nghiệp 

khác

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)

Stt Hạng mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm Địa điểm 

(đến cấp xã)

6

Chuyển mục đích sử dụng đất

từ đất trồng cây lâu năm sang

đất cơ sở sản xuất phi nông

nghiệp (Công ty Cổ phần dịch

vụ phát triển nông nghiệp Đồng

Tháp)

0,2538 0,2538 0,2538 An Bình

II
Năm 2021 chuyển sang năm 

2022

Quyết định số 31 /QĐ-UBND-

NĐ ngày 17 tháng 02 năm 

2021 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh

1

Nhà máy cấp nước Bình Hàng 

Tây (Công ty TNHH MTV 

Nước sạch Nhân Phát)

0,2380 0,2380 0,2380
Bình Hàng 

Tây

2 Chùa Phước Thạnh 0,0291 0,0291 0,0291
Thị trấn Mỹ 

Thọ
Thửa 327, Tờ 7

3

Chuyển mục đích sang đất 

thương mại, dịch vụ ( Cửa hàng 

bán lẻ xăng dầu Cty TNHH 

TMDK Rạng Văn)

0,9000 0,9000 0,9000 Gáo Giồng
Thửa 767-

1434, Tờ 6

4
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu của 

ông Dương Phú Trường
0,4631 0,4631 0,4631 Mỹ Thọ

Tờ bản đồ: 03, 

thửa 139

5
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu của 

Bà Phạm Thị Bích Tuyền
0,0142 0,0142 0,0142

Tân Hội 

Trung

Tờ bản đồ: 10, 

thửa 1207

III Năm 2022

1
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu của 

bà Lê Thị Thuỷ
0,2900 0,2900 0,2900 Mỹ Long

Tờ bản đồ: 05; 

thửa 676

2
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu của 

ông Lê Hoàng Phong
0,4100 0,4100 0,4100 Mỹ Long

Tờ bản đồ: 05; 

thửa 952

3
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Công 

ty TNHH TMDK Rạng Văn
0,3100 0,3100 0,3100 Gáo Giồng

Tờ bản đồ: 07; 

thửa 470; 472

4

Hộ gia đình, cá nhân chuyển 

mục đích (Đính kèm Danh 

sách xin chuyển mục đích 

năm 2022)

4.1

Chuyển mục đích đất ở đô thị 

theo nhu cầu chuyển mục đích 

của hộ gia đình, cá nhân.

1,7065 1,7065 0,7000 0,8065 0,2000
thị trấn Mỹ 

Thọ

4.2

Chuyển mục đích đất ở tại nông 

thôn theo nhu cầu chuyển mục 

đích của hộ gia đình, cá nhân.

9,4800 9,4800 6,1300 3,2900 0,0400

- Xã An Bình 1,0680 1,0680 0,7300 0,3400 An Bình
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Đất trồng 

lúa

Đất trồng 

cây lâu 

năm

Đất nuôi 

trồng thủy 

sản

Đất rừng 

sản xuất

Đất nông 

nghiệp 

khác

Đất ở tại 

đô thị

Đất ở tại 

nông thôn

Đất sản 

xuất kinh 

doanh

Đất xây 

dựng trụ 

sở cơ quan

Đất phi 

nông 

nghiệp 

khác

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)

Stt Hạng mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm Địa điểm 

(đến cấp xã)

- Xã Ba Sao 0,0400 0,0400 0,0400 Ba Sao

- Xã Bình Hàng Tây 0,0400 0,0400 0,0400
Bình Hàng 

Tây

- Xã Bình Hàng Trung 0,0365 0,0365 0,0400
Bình Hàng 

Trung

- Xã Bình Thạnh 0,0532 0,0532 0,0500 Bình Thạnh

- Xã Gáo Giồng 0,3600 0,3600 0,3600 Gáo Giồng

- Xã Mỹ Hiệp 1,2995 1,2995 0,7400 0,5600 Mỹ Hiệp

- Xã Mỹ Hội 0,0400 0,0400 0,0400 Mỹ Hội

- Xã Mỹ Long 0,5071 0,5071 0,0800 0,4200 Mỹ Long

- Xã Mỹ Thọ 2,9626 2,9626 2,1300 0,8000 0,0400 Mỹ Thọ

- Xã Mỹ Xương 0,8826 0,8826 0,8800 Mỹ Xương

- Xã Nhị Mỹ 0,0400 0,0400 0,0400 Nhị Mỹ

- Xã Phong Mỹ 0,5071 0,5071 0,0800 0,4200 Phong Mỹ

- Xã Phương Thịnh 0,1212 0,1212 0,1200 Phương Thịnh

- Xã Phương Trà 0,3267 0,3267 0,3300 Phương Trà

- Xã Tân Hội Trung 0,5071 0,5071 0,0800 0,4200
Tân Hội 

Trung

- Xã Tân Nghĩa 0,6841 0,6841 0,5600 0,1200 Tân Nghĩa

D

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ

DỤNG ĐẤT TRONG NHÓM

ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM

2022

1

Chuyển mục đích sử dụng đất

trong nhóm đất nông nghiệp

sang đất trồng cây lâu năm

266,2200 266,2200 266,2200 0,1700 0,5000 các xã,thị trấn

E

ĐẤT DO NHÀ NƯỚC QUẢN

LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN

NĂM 2022
1 Thị trấn Mỹ Thọ
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Đất trồng 

lúa

Đất trồng 

cây lâu 

năm

Đất nuôi 

trồng thủy 

sản

Đất rừng 

sản xuất

Đất nông 

nghiệp 

khác

Đất ở tại 

đô thị

Đất ở tại 

nông thôn

Đất sản 

xuất kinh 

doanh

Đất xây 

dựng trụ 

sở cơ quan

Đất phi 

nông 

nghiệp 

khác

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)

Stt Hạng mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm Địa điểm 

(đến cấp xã)

-
Nền Cụm dân cư Mỹ Tây, TT 

Mỹ Thọ
74 nền 74 nền

thị trấn Mỹ 

Thọ

-
06 nền (thuộc dự án Hạ tầng 

khu đô thị Bờ Nam)
0,0500

thị trấn Mỹ 

Thọ

-
Khu ở đất công (thị trấn Mỹ 

Thọ)
0,0200

thị trấn Mỹ 

Thọ

Tờ bản đồ: 17; 

thửa 218

-
Khu đất trạm bảo vệ thực vật 

(cầu Cần Lố)
0,1696 0,1696 0,1696

thị trấn Mỹ 

Thọ

Tờ bản đồ: 6; 

thửa 192

- Khu ở đất đường Xẻo Quýt 0,0400
thị trấn Mỹ 

Thọ

Tờ bản đồ: 8; 

thửa 386, 385, 

392, 391, 383, 

381, 389, 387, 

390, 388

- Khu đất khu dược liệu 0,1100 0,1100 0,1100
thị trấn Mỹ 

Thọ

Tờ bản đồ: 7; 

thửa 256

-
Trung tâm giáo dục thường 

xuyên
0,3200 0,3200 0,3200

thị trấn Mỹ 

Thọ

Tờ bản đồ: 13; 

thửa 8

-
Khu đất (trụ sở khóm Mỹ 

Thuận cũ)
0,0400

thị trấn Mỹ 

Thọ

Tờ bản đồ 6, 

thửa 469

-
Khu đầt (thuộc Khu dân cư Ngã 

ba Ông Bầu)
0,1000

thị trấn Mỹ 

Thọ

- Khu đất bãi bồi 2,3400

-

Giao đất cho hộ gia đình, cá 

nhân thuộc dự án Thành phần 1 

– Xây dựng cầu Cao Lãnh, hạng 

mục: Lõi nút giao thông với 

Quốc lộ 30 (nút giao An Bình)

0,0900
Thị trấn Mỹ 

Thọ

Tờ bản đồ 29; 

thửa 159, 93, 

147, 151, 156, 

152, 157, 209, 

208, 169, 158, 

168

- Khu đất trạm bảo vệ thực vật 0,0270
Thị trấn Mỹ 

Thọ
Thửa 56, tờ số 8

- Khu đất Phòng NNPTNT 0,1900
Thị trấn Mỹ 

Thọ

Thửa398, 387, 

tờ số 7

- Trạm y tế thị trấn Mỹ Thọ 0,1925 0,1925
Thị trấn Mỹ 

Thọ

Tờ bản đồ số , 

thửa đất số 410

-
Đất công UBND thị trấn Mỹ 

Thọ quản lý
0,0011 0,0011 0,0011

Thị trấn Mỹ 

Thọ

- Trụ sở Kho Bạc cũ 0,1251 0,1251
Thị trấn Mỹ 

Thọ

Tờ bản đồ số  7 

, thửa đất số 

257

2 xã Mỹ Thọ

- Trạm y tế xã Mỹ Thọ 0,0746

- Trường Tiểu học Đinh Công Bê 0,3801 0,3801 Mỹ Thọ
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Đất trồng 

lúa

Đất trồng 

cây lâu 

năm

Đất nuôi 

trồng thủy 

sản

Đất rừng 

sản xuất

Đất nông 

nghiệp 

khác

Đất ở tại 

đô thị

Đất ở tại 

nông thôn

Đất sản 

xuất kinh 

doanh

Đất xây 

dựng trụ 

sở cơ quan

Đất phi 

nông 

nghiệp 

khác

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)

Stt Hạng mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm Địa điểm 

(đến cấp xã)

3 xã Mỹ Hiệp

-
06 nền (thuộc khu tái định cư 

Mỹ Hiệp )
0,2600 Mỹ Hiệp

-
Cụm Công nghiệp Mỹ Hiệp (Lô

C)
2,4000 2,4000 2,4000 Mỹ Hiệp

Tờ bản đồ 11, 

thửa 1024

-
Cụm Công nghiệp Mỹ Hiệp (Lô

B5)
6,5000 6,5000 Mỹ Hiệp

Tờ bản đồ 11, 

thửa 626

- Cụm Công nghiệp (bãi bồi) 2,1100 Mỹ Hiệp

-
Khu đất Trụ Sở UBND xã Mỹ

Hiệp (cũ)
0,0470 0,0470 0,0470 Mỹ Hiệp

Tờ bản đồ 7; 

thửa 136

- Khu đất văn hóa 0,1500 0,1500 0,1500 Mỹ Hiệp
Tờ bản đồ 7; 

thửa 286

- Kho lạnh Mỹ Hiệp 0,3600 Mỹ Hiệp
Tờ bản đồ 16; 

thửa 102

-
Khu đất của Sở Văn hóa Thể

Thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp
0,1600 Mỹ Hiệp

Tờ bản đồ 03; 

thửa 923; 924

-

Cụm Công nghiệp Mỹ Hiệp

(Công ty TNHH Thủy sản Tiến

Phát)

0,2500 Mỹ Hiệp

-

Công nhận quyền sử dụng đất

hoặc giao đất cho hộ gia đình cá 

nhân theo thẩm quyền

0,1600 Mỹ Hiệp
Tờ bản đồ: 03; 

thửa 923, 924

-
Trường Tiểu học Mỹ Hiệp 2

(điểm Xẻo Quýt)
0,1808 Mỹ Hiệp

4 xã Ba Sao

-
Khu Đất công ích (5% xã Ba 

Sao)
14,7300 Ba Sao

Tờ bản đồ 2, 

thửa 48, 440

-
Khu đất công (Làng thương 

binh)
1,7000 Ba Sao

Tờ bản đồ 3, 

thửa 80

- Tra y tế xã Ba Sao 0,0841 Ba Sao
Tờ bản đồ 14, 

thửa 212

5 xã Bình Thạnh

-

Trụ sở UBND xã Bình Thạnh

(cũ) và Khu đất Trạm Y tế (cũ)

xã Bình Thạnh

0,4700 0,4700 0,4700 Bình Thạnh
Tờ bản đồ 9, 

thửa 673

-
Khu đất trạm y tế (cũ) xã Bình 

Thạnh
0,0800 0,0800 0,0800 Bình Thạnh

-
Tuyến dân cư đường dẫn vào 

cầu sông cái nhỏ
0,0100 0,0100 Bình Thạnh

-
Khu đất bãi bồi (Khu du lịch 

làng bè Bình Thạnh)
0,6000 0,6000 0,6000 Bình Thạnh

Tờ bản đồ 22; 

thửa 747
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Đất trồng 

lúa

Đất trồng 

cây lâu 

năm

Đất nuôi 

trồng thủy 

sản

Đất rừng 

sản xuất

Đất nông 

nghiệp 

khác

Đất ở tại 

đô thị

Đất ở tại 

nông thôn

Đất sản 

xuất kinh 

doanh

Đất xây 

dựng trụ 

sở cơ quan

Đất phi 

nông 

nghiệp 

khác

Vị trí trên bản 

đồ địa chính 

Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)

Stt Hạng mục

Diện tích 

kế hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm Địa điểm 

(đến cấp xã)

- Khu đất bãi bồi 14,0000 14,0000 Bình Thạnh

- Khu đất bãi bồi 24,1700 24,1700 Bình Thạnh

-
Khu đất (thuộc Công ty CP du 

lịch Đồng Tháp thuê cũ)
6,1300 Bình Thạnh

Tờ bản đồ 22; 

thửa 228

- Đất bãi bồi xã Bình Thạnh 24,0000 Bình Thạnh

- Đất bãi bồi xã Bình Thạnh 32,0000 Bình Thạnh

-

Trại nghiên cứu và thực nghiệm

nông nghiệp Bình Thạnh,

huyện Cao Lãnh (KHU A, KHU

B)

15,8000 15,8000 Bình Thạnh

- Đất bãi bồi xã Bình Thạnh 2,9700 2,9700 2,9700 Bình Thạnh
Tờ bản đồ 23; 

thửa 517, 518

- Đất bãi bồi xã Bình Thạnh 5,0000 5,0000 5,0000 Bình Thạnh
Tờ bản đồ 22; 

thửa 263

- Đất bãi bồi xã Bình Thạnh 4,4017 4,4017 4,4017 Bình Thạnh
Tờ bản đồ 22; 

thửa 369

- Đất bãi bồi xã Bình Thạnh 2,2366 2,2366 2,2366 Bình Thạnh
Tờ bản đồ 22; 

thửa 391

- Trạm y tế xã Bình Thạnh 0,1100

6 xã Mỹ Hội

- Kho lương thực (cũ) xã Mỹ Hội 0,0400 Mỹ Hội
Tờ bản đồ 9, 

thửa 120

- Khu đất ao nuôi trồng thủy sản 0,1900 Mỹ Hội
Tờ bản đồ 6, 

thửa 1032

- Khu đất trồng lúa 0,1900 Mỹ Hội
Tờ bản đồ 6, 

thửa 32

-
Khu đất UBND xã Mỹ Hội 

quản lý
0,0220 Mỹ Hội

- Trạm Y tế xã Mỹ Hội 0,1455

-
Trường Mầm non Mỹ Hội 

(điểm TDC Đông Mỹ)
0,2200

0,2598 0,2642
Tờ bản đồ số 9, 

thửa đất số 446

0,4261 0,4403

Tờ bản đồ số 4, 

thửa đất số 

3053
7 xã Gáo Giồng
- 10 nền (thuộc điểm dân cư ấp 5) 0,0700 Gáo Giồng

- Trường Tiểu học Mỹ Hội
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Đất trồng 

lúa

Đất trồng 

cây lâu 

năm

Đất nuôi 

trồng thủy 
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Đất rừng 

sản xuất

Đất nông 
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nông 
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Tăng thêm Địa điểm 

(đến cấp xã)

-
Đất ao Kênh 15 (đất nuôi trồng 

thủy sản)
0,4250 0,4250 0,4250 Gáo Giồng

Tờ bản đồ 1, 

thửa 556

- Kho lương thực 0,1500 0,1500 0,1500 Gáo Giồng
Tờ bản đồ 6, 

thửa 923

-
Khu đất công ích (5% xã Gáo 

Giồng)
3,3600 Gáo Giồng

Tờ bản đồ 9, 

thửa 96

-
Khu đất CDC xã Gáo Giồng 

(sân bóng)
0,3200 0,3200 0,3200 Gáo Giồng

Tờ bản đồ 7, 

thửa 677

-
Khu đất CDC xã Gáo Giồng 

(sân bóng)
30 nền 30 nền 30 nền Gáo Giồng

- Trạm y tế xã Gáo Giồng 0,1400
8 xã Tân Hội Trung

-
Khu rừng tràm Gáo Giồng (đất

nuôi trồng thủy sản)
6,2300

Tân Hội 

Trung

Tờ bản đồ 11, 

thửa 326

-
Khu rừng tràm Gáo Giồng (đất

rừng sản xuất)
3,1700 3,1700

Tân Hội 

Trung

Tờ bản đồ 11, 

thửa 364

- Khu rừng tràm Gáo Giồng 12,6000
Tân Hội 

Trung

Tờ bản đồ 01, 

thửa 45

-
Khu rừng tràm Gáo Giồng (đất

rừng sản xuất)
0,8500 0,8500

Tân Hội 

Trung

Tờ bản đồ 11, 

thửa 325

-
06 nền (thuộc cụm dân cư xã

Tân Hội Trung)
0,0400

Tân Hội 

Trung

- Khu đất công 4,4700
Tân Hội 

Trung

Tờ bản đồ 7, 

thửa 1566

- Khu đất công 4,2400
Tân Hội 

Trung

Tờ bản đồ 7, 

thửa 1565

-
Cụm dân cư xã Tân Hội Trung 

(02 nền)
0,0200

Tân Hội 

Trung

Tờ bản đồ 15, 

thửa 158

- Khu đất ấp 3 1,4100 1,4100 1,4100
Tân Hội 

Trung

Tờ bản đồ 4, 

thửa 1093

- Chợ Tân Hội Trung 0,0700
Tân Hội 

Trung
Tờ bản đồ số 5

- Cụm dân cư Tân Hội Trung 0,0600
Tân Hội 

Trung
7 nền

-

Khu đất cho thuê làm cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp (tuyến 

dân cư Kênh mới – Tân Hội 

Trung)

0,1700
Tân Hội 

Trung

Tờ bản đồ 04; 

thửa 1737

- Khu đất Trạm y tế mới 0,0600
Tân Hội 

Trung

Tờ bản đồ 15 

thửa 277

- Khu đất công, xã Tân Hội Trung 3,9539 3,9539 3,9539
Tân Hội 

Trung

Tờ bản đồ 7 

thửa 1703
9 xã An Bình

- Khu đất ở (xã An Bình) 0,0500 An Bình
Tờ bản đồ 8, 

thửa 485

- Xưởng cưa Cần Lố 0,1700 An Bình
Tờ bản đồ 13; 

thửa 693
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-
Khu đất công (gần cụm dân cư 

An Bình)
0,5000 0,5000 0,5000 An Bình

Tờ bản đồ 12;, 

13; thửa 229, 

351 204, 216, 

412
- Trường Tiểu học An Bình B 0,6912

Văn phòng Đăng ký đất đai 

thuê đất
0,1713 0,1713 An Bình

Tờ bản đồ 8, 

thửa 359
10 xã Phương Trà

-
10 nền sinh lợi cụm dân cư

Phương Trà
0,0900 Phương Trà

- Cụm dân cư K4 + 200 4,4644 Phương Trà
Tờ bản đồ số 6; 

thửa 1774

- Cụm dân K2 + 100 4,2840 4,2840 Phương Trà
Tờ bản đồ số 6; 

thửa 2851
- Nền Cụm dân cư Phương Trà 0,0078 0,0078 0,0078 Phương Trà

-
Khu đất công ích (5% xã 

Phương Trà)
0,6800 Phương Trà

Tờ bản đồ 1, 

thửa 229, 250

-
Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự và 

Công an xã Phương Trà
0,2062 Phương Trà

- Trạm y tế xã Phương Trà 0,0802 Phương Trà
Tờ bản đồ 1, 

thửa 131
11 xã Nhị Mỹ
- Cụm dân cư K6 + 100 2,0000 Nhị Mỹ Tờ bản đồ số 1

- Khu đất chợ Nhị Mỹ 0,0300 Nhị Mỹ Tờ bản đồ số 10

- Trường Trung học cơ sở Nhị Mỹ 1,2374 Nhị Mỹ

Tờ bản đồ số 

12, thửa đất số 

1146;

- Trạm y tế xã Nhị Mỹ 0,0908 Nhị Mỹ

Tờ bản đồ số 

10, thửa đất số 

95
12 xã Mỹ Long
- Khu đất dự án nuôi heo giống 45,6000 Mỹ Long Tờ số 1, thưa 20

-
Tuyến dân cư đường dẫn vào 

cầu sông Cái Nhỏ
0,2000 Mỹ Long

Tờ bản đồ 14, 

15, 16, 17, 18, 
- Tuyến dân cư sông cái nhỏ 1,4670 1,4670 Mỹ Long
- Trụ sở UB xã Mỹ Long 0,5904 0,5904 Mỹ Long Tờ bản đồ 06

13 xã Mỹ Xương

-
Khu đất trụ sở UBND xã Mỹ 

Xương (cũ)
0,2200 0,2200 0,2200 Mỹ Xương

Tờ bản đồ 11, 

thửa 218

-
Đất công UBND xã Mỹ Xương 

(Đất ao xã Mỹ Xương)
1,0700 1,0700 1,0700 Mỹ Xương

Tờ bản đồ 02, 

thửa 150

-

Hạ tầng nông nghiệp vùng xoài 

xã Mỹ Xương (đoạn tuyến đê 

Cụm dân cư - Cầu Xèo Gừa)

1,2663 1,2663
Tờ bản đồ 05; 

07

14 xã Phong Mỹ

-
Trường tiểu học Phong Mỹ III 

(rạch Ông Kho)
0,1000 0,1000 0,1000 Phong Mỹ

Tờ bản đồ 7, 

thửa 866
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-
Khu đất cặp kênh Nguyễn Văn 

Tiếp
0,0400 0,0400 0,0400 Phong Mỹ

Tờ bản đồ 5, 

thửa 1651

- Trạm y tế (cũ) 0,1300 Phong Mỹ
Tờ bản đồ 9, 

thửa 144
- Chợ Ngã tư Phong Mỹ 0,0900 Phong Mỹ Tờ bản đồ 9
- Chợ Phong Mỹ 0,0500 Phong Mỹ Tờ bản đồ 10

-
Khu đất CDC xã Phong Mỹ 

(sân bóng)
0,4872 0,4872 0,4872 Phong Mỹ

Tờ bản đồ 16; 

thửa 38

- Trường Tiểu học Phong Mỹ 1 0,7981 Phong Mỹ

Tờ bản đồ số 

25, thửa đất số 

116, 88

- Trường Mầm non Phong Mỹ B 0,8786 Phong Mỹ

Tờ bản đồ số 

13, thửa đất số 

1
- Trường Tiều học Phong Mỹ 2 0,8250 Phong Mỹ

-
Trụ sở Ủy ban nhân dân xã 

Phong Mỹ
0,7152 0,7152 Phong Mỹ Tờ bản đồ số 5

-
Trường Mầm non Phong Mỹ B 

(điểm CDC Nhà Hay)
0,2200 Phong Mỹ

- Trạm y tế xã Phong Mỹ 0,1200 Phong Mỹ
Tờ bản đồ số 9, 

thửa đất số 499

-
Khu đất Quỹ tính dụng xã 

Phong Mỹ
0,0150 0,0150 0,0150 Phong Mỹ

Tờ bản đồ số 7, 

thửa đất số 

1801
15 xã Bình Hàng Tây

- Khu đất trồng lúa 0,3200
Bình Hàng 

Tây

Tờ bản đồ 2, 

thửa 28

- Khu đất trồng lúa 0,1200
Bình Hàng 

Tây

Tờ bản đồ 2, 

thửa 62

- Chợ cũ Bình Hàng Tây 0,3000
Bình Hàng 

Tây

-
Khu đất (tuyến dân cư di dời sạt 

lỡ Bình Hàng Tây)
0,0700

Bình Hàng 

Tây

- Khu đất cầu Cái Bãy 0,0800
Bình Hàng 

Tây

Tờ bản đồ 8, 

thửa 268

- Cầu Cái Sậy 0,1500
Bình Hàng 

Tây

Tờ bản đồ 7, 

thửa 144

-

Khu đất Mương lộ 30 (từ khu 

văn hóa cũ đến cây xăng quốc 

nghĩa)

0,1000
Bình Hàng 

Tây

Khu đất khu văn hóa cũ 0,0150
Bình Hàng 

Tây

-
Khu đất trụ sở UBND xã Bình 

Hàng Tây cũ
0,3800

Bình Hàng 

Tây

-
Khu đất (Cụm dân cư xã Bình 

Hàng Tây)
0,0090

Bình Hàng 

Tây

-
Trụ sở UBND xã Bình Hàng 

Tây
0,9991

Bình Hàng 

Tây
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-
Đất Khu văn hoá xã Bình Hàng 

Tây
0,0082 0,0082 0,0082

Bình Hàng 

Tây

Tờ bản đồ 8, 

thửa 416

- Trường MN Bình Hàng Tây 0,2205 0,2205
Bình Hàng 

Tây

Tờ bản đồ 11, 

thửa 67
16 Xã Tân Nghĩa

-
Nền khu văn hóa, bãi xe xã Tân 

Nghĩa
0,1000 Tân Nghĩa 15 nền

- Trạm y tế xã Tân Nghĩa 0,1000 Tân Nghĩa Tờ 03; thửa 698
17 Xã Bình Hàng Trung

-
Khu đất quy hoạch khu chợ 

Bình Hàng Trung
2,6000

Xã Bình 

Hàng Trung

- Khu đất Trạm y tế cũ 0,0600
Xã Bình 

Hàng Trung

-
Khu đất CDC xã Bình Hàng 

Trung  (sân bóng)
0,2900 0,2900 0,2900

Xã Bình 

Hàng Trung
Tờ 15; thửa 82

- Trạm y tế xã Bình Hàng Trung 0,0150
Xã Bình 

Hàng Trung

Tờ 08; thửa 

510; 829

-
Trường Mầm non Bình Hàng 

Trung
0,3098 0,3742

Xã Bình 

Hàng Trung

Tờ bản đồ số 

08, thửa đất số 

510, 482, 828, 

473

- Trường THPT Kiến Văn 2,4000
Xã Bình 

Hàng Trung
18 Xã Phương Thịnh

-

Trường Mầm non Phương 

Thịnh (điểm CDC ấp 4 xã 

Phương Thịnh)

0,2200 Phương Thịnh

- Trạm y tế xã Phương Thịnh 0,1212 Phương Thịnh Tờ 13; thửa 80

19
Cụm dân cư Cây Dông – Nhà 

Hay – Bảy Thước (24 nền)
0,1500

Ba Sao; 

Phong Mỹ
24 nền

20
Các nền sinh lợi cụm, tuyến dân 

cư
1,0000

các xã, thị 

trấn
145 nền
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